
STT
CƠ 

SỞ
MSSV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH KHÓA MÃ LỚP MÔN THI

1 2 54222330033 Lê Thị Mỹ Dung 27/12/1998 16 02DS16B1 Quản Lý Dược

2 2 54222320149 Nguyễn Trường Khang 12/02/2000 16 02YS16B1 Y Học Cổ Truyền - Phục Hồi Chức Năng

3 2 54222330038 Lê Thanh Nhàn 29/08/1993 16 02YS16B1 Y Học Cổ Truyền - Phục Hồi Chức Năng

4 2 54222330038 Lê Thanh Nhàn 29/08/1993 16 02YS16B1 Bệnh Truyền Nhiễm - Xã Hội

5 2 54222320089 Đoàn Huỳnh Ngọc Dung 04/04/2005 16 02YS16B1 Kỹ Năng Giao Tiếp - Giáo Dục Sức Khỏe

6 2 54222320089 Đoàn Huỳnh Ngọc Dung 04/04/2005 16 02YS16B1 Bệnh Chuyên Khoa

7 2 54222320109 Nguyễn Linh Nhi 16/12/2002 16 02DD16A1 Y Học Cổ Truyền - Phục Hồi Chức Năng

8 2 54222320135 Đặng Trường Chinh 16/04/1999 16 02DD16B1 Y Học Cổ Truyền - Phục Hồi Chức Năng

9 2 54222320109 Nguyễn Linh Nhi 16/12/2002 16 02DD16A1 Chăm Sóc Người Bệnh Truyền Nhiễm

10 2 2203360182 Ngô Ngọc Yến Vy 16/7/2004 13 02DD13C2 Chăm Sóc Người Bệnh Truyền Nhiễm

11 2 54222320109 Nguyễn Linh Nhi 16/12/2002 16 02DD16A1 Chăm Sóc Người Bệnh Chuyên Khoa

12 2 54222310140 Vũ Anh Huy 03/09/2008 16 02MK16C1 Tiếng Anh Chuyên Ngành

13 2 54222310136 Nguyễn Huỳnh Thiên Kim 13/01/2008 16 02MK16C1 Tiếng Anh Chuyên Ngành

14 2 54222310168 Huỳnh Tuấn Lộc 20/12/2005 16 02MK16C1 Tiếng Anh Chuyên Ngành

15 2 54222310189 Nguyễn Xuân Tài 03/11/2005 16 02MK16C1 Tiếng Anh Chuyên Ngành

16 2 54222310149 Đoàn Thanh Thái 07/05/2008 16 02MK16C1 Tiếng Anh Chuyên Ngành

17 2 54222310209 Trương Thị Phương Vy 25/02/2007 16 02MK16C1 Tiếng Anh Chuyên Ngành

DANH SÁCH SINH VIÊN CÓ KẾT QUẢ THI LẦN 1 "KHÔNG ĐẠT" - Gò Vấp
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STT
CƠ 

SỞ
MSSV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH KHÓA MÃ LỚP MÔN THI

18 2 54222310067 Lê Vân Anh 23/06/2008 16 02MK16C1 Quản Trị Nhân Sự

19 2 54222320130 Đinh Nguyễn Quỳnh Anh 01/02/2005 16 02MK16A1 Quản Trị Nhân Sự

20 2 54222310140 Vũ Anh Huy 03/09/2008 16 02MK16C1 Quản Trị Nhân Sự

21 2 54222310136 Nguyễn Huỳnh Thiên Kim 13/01/2008 16 02MK16C1 Quản Trị Nhân Sự

22 2 54222310103 Nguyễn Trương Hoàng Nam 01/01/2008 16 02MK16C1 Quản Trị Nhân Sự

23 2 54222310149 Đoàn Thanh Thái 07/05/2008 16 02MK16C1 Quản Trị Nhân Sự

24 2 54222310209 Trương Thị Phương Vy 25/02/2007 16 02MK16C1 Quản Trị Nhân Sự

25 2 54222320130 Đinh Nguyễn Quỳnh Anh 01/02/2005 16 02MK16A1 Kênh Phân Phối Bán Hàng

26 2 54222310144 Nguyễn Ngọc Nhân Hòa 01/02/2008 16 02MK16C1 Kênh Phân Phối Bán Hàng

27 2 54222310140 Vũ Anh Huy 03/09/2008 16 02MK16C1 Kênh Phân Phối Bán Hàng

28 2 54222310136 Nguyễn Huỳnh Thiên Kim 13/01/2008 16 02MK16C1 Kênh Phân Phối Bán Hàng

29 2 54222310103 Nguyễn Trương Hoàng Nam 01/01/2008 16 02MK16C1 Kênh Phân Phối Bán Hàng

30 2 54222310097 Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc 13/03/2008 16 02MK16C1 Định Giá Sản Phẩm

31 2 54222310014 Đỗ Như Minh Thư 25/06/2002 16 02KT16C1 Thuế Và Thực Hành Khai Báo Thuế

32 2 54222320098 Đỗ Thị Vân Khánh 02/09/2003 16 02KT16A1 Tiếng Anh Chuyên Ngành

33 2 2223240021 Lê Quốc Khánh 22/04/2001 15 02TM15A1 Tiếng Anh Chuyên Ngành

34 2 54222310011 Võ Tuấn Hải 18/11/1999 16 02PM16C1 Lập Trình Windows (C#.Net)

35 2 54222310060 Lê Tuấn Phước 23/11/2008 16 02PM16C1 Lập Trình Windows (C#.Net)

36 2 54222310100 Nguyễn Thị Huyền Trân 12/09/2008 16 02PM16C1 Lập Trình Windows (C#.Net)
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STT
CƠ 

SỞ
MSSV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH KHÓA MÃ LỚP MÔN THI

37 2 54222310006 Nguyễn Minh Vương 24/03/2006 16 02PM16C1 Lập Trình Windows (C#.Net)

38 2 54222320070 Hồ Trần Nhật Huy 17/10/1999 16 02PM16B1 Lập Trình Windows (C#.Net)

39 2 54222330040 Trần Ngoan 28/01/1994 16 02PM16B1 Lập Trình Windows (C#.Net)

40 2 54222310192 Phạm Lê Trung 04/01/2004 16 02PM16D1 Lập Trình Windows (C#.Net)

41 2 54222310037 Trương Phú Khánh 01/7/2004 16 02PM16C2 Lập Trình Java

42 2 54222310199 Phạm Nguyễn Hoàng Quân 06/03/2005 16 02PM16C2 Lập Trình Java

43 2 54222310011 Võ Tuấn Hải 18/11/1999 16 02PM16C1 Lập Trình Java

44 2 54222310011 Võ Tuấn Hải 18/11/1999 16 02PM16C1 Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu Với SQL Server

45 2 54222310158 Nguyễn Trần Anh Nhật 30/07/2008 16 02PM16C1 Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu Với SQL Server

46 2 54222310060 Lê Tuấn Phước 23/11/2008 16 02PM16C1 Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu Với SQL Server

47 2 54222310081 Nguyễn Minh Quân 30/10/2006 16 02PM16C1 Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu Với SQL Server

48 2 54222310164 Nguyễn Văn Tú Sang 05/11/2008 16 02PM16C1 Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu Với SQL Server

49 2 54222310006 Nguyễn Minh Vương 24/03/2006 16 02PM16C1 Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu Với SQL Server

50 2 54222310120 Trương Huỳnh Bảo Quang 02/10/2008 16 02PM16C2 Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu Với SQL Server

51 2 54222310192 Phạm Lê Trung 04/01/2004 16 02PM16D1 Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu Với SQL Server

52 2 2223240293 Khah 01/12/2004 16 02DH16A1 Thiết Kế Hệ Thống Nhận Diện Thương Hiệu Và Quảng Cáo

53 2 54222310028 Nguyễn Chí Tâm 25/08/2002 16 02DH16C1 Thiết Kế Hệ Thống Nhận Diện Thương Hiệu Và Quảng Cáo

54 2 54222310046 Nguyễn Minh Hiếu 25/1/2008 16 02DH16C1 Tạo Bản Vẽ Kỹ Thuật

55 2 2223240293 Khah 01/12/2004 16 02DH16A1 Tạo Bản Vẽ Kỹ Thuật
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56 2 54222310045 Ngô Hoàng Anh Khương 13/06/2007 16 02DH16C1 Tạo Bản Vẽ Kỹ Thuật

57 2 54222310118 Võ Thị Thủy Kiều 09/05/2008 16 02DH16C1 Tạo Bản Vẽ Kỹ Thuật

58 2 54222310056 Lê Thanh Tuấn 03/03/2008 16 02DH16C1 Tạo Bản Vẽ Kỹ Thuật

59 2 54222310139 Phạm Minh Phát 03/11/2008 16 02DH16C2 Tạo Bản Vẽ Kỹ Thuật

60 2 54222320124 Đặng Nguyễn Tường Vi 02/10/2003 16 02DH16A2 Tạo Bản Vẽ Kỹ Thuật

61 2 54222310115 Phạm Hoàng Quân 23/01/2006 16 02DH16C1 Đồ Họa 3D

62 2 54222310139 Phạm Minh Phát 03/11/2008 16 02DH16C2 Đồ Họa 3D

63 2 54222310187 Hoàng Ngọc Anh Thi 21/07/2007 16 02DH16C2 Đồ Họa 3D

64 2 54212320003 Trần Bảo Minh Duy 21/10/2001 16 02DN16E1 Quản Trị Nhân Sự

65 2 54222320097 Đinh Quốc Luật 02/04/1979 16 02DN16E1 Quản Trị Nhân Sự

66 2 54222320097 Đinh Quốc Luật 02/04/1979 16 02DN16E1 Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh

67 2 54232320007 Nguyễn Phạm Phương Thảo 11/02/2000 16 02DN16E1 Tiếng Anh Chuyên Ngành
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